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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông  Mai Xuân Mạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Chuyết. 

Ông Nguyễn Văn Thành. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Cán bộ 

TAND  huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

Đại diện VKSND huyện Trực Ninh tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Quỳnh 

Phƣợng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại Phòng xét xử, tầng 2 Chi cục Thuế khu vực 

Nam Ninh, địa chỉ: Số 116 đƣờng Trần Phú thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 36/2022/HSST ngày 20 tháng 5 

năm 2022 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 36/2022/HSST-QĐ ngày 

17/6/2022 đối với bị cáo:  

1/ Họ và tên: Hoàng Thị C, Sinh năm: 1990; Giới tính: Nữ; Nơi sinh: Xã M, 

huyện M, tỉnh Nam Định; Nơi cƣ trú: TDP T, TT C, huyện T, tỉnh Nam Định; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên bố: Hoàng Cao Q – SN:1968; Họ và tên 

mẹ: Nguyễn Thị M – SN: 1967; Chồng: Lƣơng Văn T – SN: 1988; Con: có 02 con; 

con lớn sinh năm 2012; con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Chƣa có. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cƣ trú” từ 

ngày 08/4/2022 đến nay. 

2/ Họ và tên: Đỗ Thị L, Sinh năm: 1963; Giới tính: Nữ; Nơi sinh; Nơi cƣ 

trú: TDP T, TT C, huyện T, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 3/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên 

bố: Đỗ Văn K – Đã chết; Họ và tên mẹ: Vũ Thị X – Đã chết; Chồng: Đàm Văn T, 

SN: 1957; Con: có 03 con; con lớn nhất sinh năm 1991; con nhỏ nhất sinh năm 

1997; Tiền án, tiền sự: Chƣa có. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cƣ trú” từ 

ngày 08/4/2022 đến nay. 
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Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Mai Xuân T, sinh năm 1973. 

Trú tại: xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. (vắng mặt). 

Người làm chứng: Anh Lƣơng Văn T, sinh năm 1988. Trú tại: TDP T, TT 

C, huyện T, tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

Anh Hoàng Minh T1, sinh năm 1993. Trú tại: Thôn H, xã L, huyện T, tỉnh 

Nam Định. (vắng mặt) 

Anh Phùng Thiện Q, sinh năm 1953. Trú tại: Tổ dân phố số 3, TT N, huyện 

G, tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN; 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Hoàng Thị C và Đỗ Thị L đều bán nƣớc ở khu vực cổng Trung tâm y tế 

huyện Trực Ninh. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 21/3/2022 khi Đỗ Thị L đang bán 

nƣớc tại nhà (gần Trung tâm y tế huyện Trực Ninh) ở Tổ dân phố T, thị trấn C, 

huyện T, tỉnh Nam Định thì anh Mai Xuân T đến uống nƣớc. Qua nói chuyện L 

biết anh T đang có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc. L đặt 

vấn đề sẽ làm giấy khám sức khỏe cho anh T mà không cần trực tiếp vào khám với 

giá 260.000đ. Anh T đồng ý đƣa tiền cho L. L yêu cầu anh T đƣa thẻ căn cƣớc 

công dân; 01 ảnh 4x6 và cung cấp thông tin chiều cao, cân nặng của mình cho L 

biết rồi bảo anh T ngồi chờ tại quán. Sau đó L đi bộ đến quán nƣớc của Hoàng Thị 

C để liên hệ nhờ C làm giấy khám sức khỏe cho T. Tại đây L nói với C: “Có làm 

đƣợc cho ngƣời ta giấy khám sức khỏe mà không cần phải đi khám không”. Hiểu ý 

L muốn làm giấy khám sức khỏe cho ngƣời khác mà không cần đến bệnh viện 

hoặc phòng khám thực hiện khám sức khỏe theo quy định nhƣng vẫn có giấy khám 

sức khỏe, C đồng ý. Sau khi thỏa thuận L đƣa cho C 220.000đ cùng thẻ căn cƣớc 

công dân, ảnh 4x6 và thông tin chiều cao, cân nặng của anh T. C lấy ra từ trong 

ngăn bàn một tờ giấy khám sức khỏe đƣợc tạo ra bằng phƣơng pháp in laser màu 

đã ghi sẵn phần kết quả khám, chữ ký của các bác sỹ, con dấu đề tên Công ty Cổ 

phần dịch vụ y tế và thƣơng mại Đại Đồng ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. C 

dùng bút bi viết thêm thông tin của anh T vào phần nội dung: Họ và tên, Giới tính, 

Tuổi, số CMND, Chỗ ở hiện nay, Chiều cao, Cân nặng, ngày, tháng, năm khám 

sức khỏe... và dán ảnh của anh T lên giấy. Sau khi điền xong các thông tin trên, C 

đƣa giấy khám sức khỏe này cho L. L quay về nhà đƣa cho anh T. Đến khoảng 15 

giờ cùng ngày anh T trên đƣờng đi về thì bị Tổ công tác của Công an huyện Trực 

Ninh phối hợp với Công an Thị trấn Cổ Lễ tiến hành kiểm tra phát hiện giấy khám 

sức khỏe có đặc điểm nêu trên. Anh T khai nhận tờ giấy khám sức khỏe trên là do 

anh T mua của bà Đỗ Thị L với giá 260.000đ mà không phải vào khám sức khỏe 
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theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tờ giấy khám sức khỏe của 

anh T theo quy định của pháp luật, ký hiệu là A. 

* Vật chứng thu giữ:  

 Thu của anh T 01 giấy khám sức khỏe số 1421/GKSK-PKĐKĐĐ đề ngày 

21/3/2022 mang tên Mai Xuân T ở xã T, huyện T, tỉnh Nam Định (ký hiệu A). 

 Quá trình điều tra Hoàng Thị C tự nguyện giao nộp 220.000đ và Đỗ Thị L tự 

nguyện giao nộp 40.000đ (là tiền C và L làm giấy khám sức khỏe cho anh Mai 

Xuân T). 

Bản kết luận giám định số 474/KL-KTHS ngày 05/4/2022 của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: 

1.1. Chữ viết tại trang 1 trừ số 1421 tại dòng 1; Chữ viết tại dòng 

1,2,3,8,10,12,14 trên trang 2; Chữ số tại các mục “ngày... tháng...năm” trên trang 3 

tài liệu cần giám định (ký hiệu A) là chữ viết trực tiếp. 

1.2. Chữ viết đã kết tại mục 1.1 so với chữ viết đứng tên Hoàng Thị C trên tài 

liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1) là do cùng một ngƣời viết ra. 

1.3. Chữ ký, chữ viết tại trang 1,2,3 trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) trừ 

chữ viết đã kết tại mục 1.1 không phải là chữ ký, chữ viết trực tiếp, đƣợc tạo ra 

bằng phƣơng pháp in laser màu  

2. Hình dấu tròn màu đỏ có nội dung: “CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y 

TẾ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI ĐỒNG” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) đƣợc 

tạo ra bằng phƣơng pháp in laser màu. 

Quá trình điều tra Hoàng Thị C khai nhận: Nguồn gốc tờ giấy khám sức khỏe 

trên C mua của anh Hoàng Minh T1 vào cuối năm 2021 với giá 170.000đ. Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Trực Ninh đã triệu tập Hoàng Minh T1 lên làm việc. Tại cơ 

quan điều tra Hoàng Minh T1 khai nhận: Bản thân T1 có quen biết Hoàng Thị C do 

trƣớc đây T1 có thời gian học việc tại khoa Xquang của Trung tâm y tế huyện Trực 

Ninh từ năm 2015 đến năm 2017. T1 không bán giấy khám sức khỏe cho C, cũng 

không biết về giấy khám sức khỏe số 1421/GKSK-PKĐKĐĐ đề ngày 21/3/2022 

mang tên Mai Xuân T ở xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Trực Ninh đã tiến hành cho C và T1 đối chất, kết quả C và T1 đều khẳng 

định lời khai của mình là đúng, ngoài ra không có tài liệu khác để chứng minh. Do 

vậy không đủ căn cứ để kết luận T1 đã bán giấy khám sức khỏe giả cho C nên 

CQĐT Công huyện không đủ căn cứ để xử lý đối với Hoàng Minh T1. 

Đối với anh Mai Xuân T là ngƣời đi làm giấy khám sức khỏe; Anh T khai 

mục đích làm giấy khám sức khỏe để sau này nếu tìm đƣợc việc làm phù hợp thì sử 

dụng để xin việc vào công ty làm. Bản thân anh T không nắm đƣợc quy trình cấp 

giấy khám sức khỏe. Anh T nghĩ L ở gần bệnh viện có quan làm đƣợc giấy khám 
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sức khỏe nên đã nhờ làm. Anh T không biết giấy khám sức khỏe L đƣa là giả, vì 

vậy CQĐT Công an huyện không xem xét xử lý. 

Đối với Công ty cổ phần dịch vụ y tế và thƣơng mại Đại Đồng và các bác sỹ 

có ghi tên trong tờ giấy khám sức khỏe mà Hoàng Thị C bán cho T. Qua xác minh 

tờ giấy khám sức khỏe trên không phải là của Công ty cổ phần dịch vụ y tế và 

thƣơng mại Đại Đồng. Theo bản kết luận giám định số 474/KL-KTHS ngày 

05/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định xác định những chữ 

viết, chữ ký của các bác sỹ, hình dấu “CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ 

THƢƠNG MẠI ĐẠI ĐỒNG” trên giấy khám sức khỏe đƣợc tạo ra bằng phƣơng 

pháp in laser màu. Vì vậy cơ quan CSĐT Công an huyện không có căn cứ để xử lý. 

* Xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 giấy khám sức khỏe số 1421/GKSK-PKĐKĐĐ đề ngày 

21/3/2022 mang tên Mai Xuân T ở xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. Sau khi tiến 

hành giám định đƣợc phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định hoàn trả 

chuyển theo hồ sơ vụ án phục vụ giai đoạn xét xử. 

- Đối với số tiền 260.000đ do Hoàng Thị C và Đỗ Thị L tự nguyện giao nộp. 

Chuyển Chi cục THADS huyện chờ xử lý. 

Tại cơ quan điều tra Hoàng Thị C và Đỗ Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội 

nêu trên. 

Cáo trạng số 35/CT-VKS-TN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của VKSND huyện 

Trực Ninh đã truy tố các bị cáo Hoàng Thị C và Đỗ Thị L về tội: “Làm giả con dấu 

tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Khoản 1 Điều 341 BLHS. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

Đại diện VKSND huyện Trực Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

theo tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng nêu trên, sau khi luận tội đề 

nghị: Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị C và Đỗ Thị L phạm tội “Làm giả con dấu tài 

liệu của cơ quan, tổ chức” 

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 

BLHS;  

Xử phạt: Hoàng Thị C từ 12 đến 15 tháng tù, nhƣng cho hƣởng án treo, thời 

gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 

BLHS;  

Xử phạt: Đỗ Thị L từ 09 đến 12 tháng tù, nhƣng cho hƣởng án treo, thời 

gian thủ thách từ 18 đến 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo;  
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Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 

106 BLTTHS: Tịch thu sung công quỹ nhà nƣớc số tiền 260.000 đồng là tiền thu 

lời bất chính của các bị cáo đã đƣợc thu giữu nộp tại kho bạc huyện Trực Ninh số 

tài khoản 4949.09042656.00000 ngày 5/5/2022. 

Lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để 

các bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN; 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT, VKSND huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.     

Bị cáo,  những ngƣời tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã 

thực hiện trong quá trình Điều tra, truy tố đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo - HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết 

luận:  Ngày 21/3/2022, tại nhà ở của Hoàng Thị C ở tổ dân phố T, huyện T, tỉnh 

Nam Định, Hoàng Thị C và Đỗ Thị L đã có hành vi làm giả 01 giấy khám sức 

khỏe cho anh Mai Xuân T - SN: 1973 ở xã T, huyện T, tỉnh Nam Định thu lợi bất 

chính số tiền 260.000đ (Hoàng Thị C hƣởng lợi 220.000đ; Đỗ Thị L hƣởng lợi 

40.000đ) bị tổ công tác Công an huyện Trực Ninh phát hiện bắt quả tang hồi 15 giờ 

00 phút cùng ngày. 

Trong vụ án này Hoàng Thị C là ngƣời trực tiếp làm giấy khám sức khỏe giả 

bán cho anh Mai Xuân T nên giữ vai trò số 1, Đỗ Thị L là ngƣời giao dịch, nhận 

tiền cung cấp thông tin, nhận ảnh của anh T để C làm giấy khám sức khỏe giả nên 

xếp vai trò số 2. 

[3] Hành vi làm giả giấy khám sức khoẻ của bị cáo C và bị cáo L đã đủ yếu 

tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” Tội danh và hình 

phạt đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 341 BLHS. Nhƣ bản Cáo trạng số 35/CT-

VKS-TN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của VKSND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm 

phạm trật tự quản lý hành chính, xâm phạm sự hoạt động bình thƣờng và uy tín của 

cơ quan, tổ chức là khách thể đƣợc Bộ Luật hình sự công nhận và bảo vệ. Các bị 

cáo là ngƣời đã đầy đủ trách hình sự, nhận thức đƣợc việc không có chức năng 

nhiệm vụ mà tạo ra các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, giống nhƣ thật, mục 

đích nhằm lừa rối các cơ quan, tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật nhƣng các bị 
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cáo vẫn cố tình thực hiện, do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi, vi phạm 

pháp luật của mình. 

[4] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng nhƣ tại phiên toà các bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trƣờng hợp ít 

nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.  

[5] Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

[6] Về hình phạt: Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội do bị cáo đã gây ra, xét nhân thân của bị cáo, HĐXX thấy các bị cáo do 

thiếu hiểu biết nhất thời phạm tội, có nhân thân tốt, nơi cứ trú rõ ràng nên cho các 

bị cáo đƣợc hƣởng sự khoan hồng của chính sách pháp luật nhà nƣớc, cho các bị 

cáo đƣợc tự cải tạo, dƣới sự giám sát của chính quyền địa phƣơng cũng đủ giáo 

dục các bị cáo và phòng ngừa chung. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị 

cáo. 

[8] Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 

Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung công quỹ nhà nƣớc số tiền 260.000 đồng là tiền 

thu lời bất chính của các bị cáo đã đƣợc thu giữ nộp tại kho bạc huyện Trực Ninh 

số tài khoản 4949.09042656.00000 ngày 5/5/2022. 

 [9] Án phí hình sự sơ thẩm:Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên : 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị C và bị cáo Đỗ Thị L phạm tội “Làm giả con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 

BLHS.  

Xử phạt: Hoàng Thị C 12 (mƣời hai) tháng tù, nhƣng cho hƣởng án treo. 

Thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 

BLHS.  

Xử phạt: Đỗ Thị L 09 (chín) tháng tù, nhƣng cho hƣởng án treo. Thời gian 

thử thách 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Hoàng Thị C và bị cáo Đỗ Thị L cho UBND TT C, huyện T, 

tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Ngƣời đƣợc hƣởng án treo thay đổi nơi cƣ trú thì phải thực hiện theo qui 

định tại 92 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách ngƣời đƣợc hƣởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ngƣời đƣợc hƣởng án treo phải 
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chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hƣởng án treo theo quy định tại Khoản 5 

Điều 65 BLHS. 

3. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

4. Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 

Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung công quỹ nhà nƣớc số tiền 260.000 đồng là tiền 

thu lời bất chính của các bị cáo đã đƣợc thu giữ nộp tại kho bạc huyện Trực Ninh 

số tài khoản 4949.09042656.00000 ngày 5/5/2022. 

5. Án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/NQ-UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà 

án. Buộc bị cáo Hoàng Thị C phải nộp 200.000 đồng; bị cáo Đỗ Thị L phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

6. Bị cáo Hoàng Thị C và bị cáo Đỗ Thị L, có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Trong trƣờng hợp Bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án. 

 

Nơi nhận:                                 
- TAND tỉnh Nam Định (1 bản).                                                        
- VKSND huyện Trực Ninh (2 bản).                                           

- Công an huyện Trực Ninh (2 bản). 

- Chi cục THADS huyện Trực Ninh (1 bản).                          
- UBND xã (1 bản) 

- Bị cáo; 

- Lƣu HSVA (2 bản);                                                                 

- Lƣu: VP.                                                                                                                                   

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Mai Xuân Mạnh 

 

 

 
                                                       

 


